
DANH MỤC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 KHOA NGOẠI CT-TK 

 

Số 
TT 

Số TT 
dịch vụ 

kỹ 
thuật 

theo TT 
43 

Tên danh mục kỹ thuật 

Năm triển khai 

Đơn vị 
chuyển giao 

Ghi 
chú 

2023 2024 2025 2030 

1 1068 
Phẫu thuật cố định cột 
sống bằng vít qua cuống 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

2 1069 
Phẫu thuật cố định cột 
sống sử dụng vít loãng 
xương 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

3 1072 
Phẫu thuật cố định cột 
sống thắt lưng sử dụng hệ 
thống nẹp bán động 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

4 1078 
Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa 
đệm cột sống thắt lung 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

5 1080 
Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa 
đệm cột sống thắt lưng đa 
tầng 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

6 1081 

Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa 
đệm cột sống thắt lưng sử 
dụng nẹp cố định liên gai 
sau (DIAM, Silicon, 
Coflex, Gelfix ...) 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

7 1082 
Phẫu thuật thay đĩa đệm 
nhân tạo cột sống thắt 
lưng - cùng 

X    
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

8 440 
Phẫu thuật nội soi điều trị 

mất vững khớp vai 
 X   

Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

9 441 
Phẫu thuật nội soi khâu 
khoảng gian chóp xoay 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

10 442 
Phẫu thuật nội soi điều trị 
rách sụn viền trên từ trước 
ra sau 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

11 445 
Phẫu thuật nội soi đính lại 
điểm bám gân nhị đầu 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

12 446 
Phẫu thuật nội soi cắt đầu 
dài gân nhị đầu 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

13 448 
Phẫu thuật nội soi khâu 
chóp xoay   

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 



14 449 
Phẫu thuật nội soi điều trị 
viêm khớp vai  

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

15 454 
Phẫu thuật nội soi điều trị 
viêm mỏm trên lồi cầu 
ngoài 

  X  
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

16 457 
Phẫu thuật nội soi điều trị 
tổn thương phức hợp sụn 
sợi tam giác 

  X  
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

17 460 
Phẫu thuật nội soi cắt hoạt 
mạc viêm khớp gối 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

18 461 
Phẫu thuật nội soi cắt sụn 
chêm 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

19 462 
Phẫu thuật nội soi khâu 
sụn chêm 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

20 463 
Phẫu thuật nội soi cắt lọc 
sụn khớp gối 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

21 464 
Phẫu thuật nội soi khoan 
kích thích tủy  

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

22 470 
Phẫu thuật nội soi tái tạo 
dây chằng chéo sau 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

23 472 
Phẫu thuật nội soi điều trị 
mất vững bánh chè 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

24 473 
Phẫu thuật nội soi hổ trợ 
điều trị gãy xương phạm 
khớp vùng gối 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

25 478 

Phẫu thuật nội soi tái tạo 
đồng thời nhiều dây chằng 
(chéo trước, chéo sau) 
bằng gân đồng loại 

 X   
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

26 479 

Phẫu thuật nội soi điều trị 
khớp gối bằng gân đồng 
loại (nội soi tái tạo dây 
chằng chéo trước, chéo 
sau, mổ mở tái tạo dây 
chằng bên chầy, bên mác) 

  X  
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

27 481 
Phẫu thuật nội soi gỡ dính 
khớp gối 

  X  
Bệnh viện 
ĐK tỉnh 

 

         
 


